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Nhằm phục vụ nhu cầu của khách hàng và cập nhật thông tin thị trường ngày càng tốt hơn, công ty môi giới hàng hải Tiên 

Phong (Pioneer Shipbrokers) giới thiệu đến quý khác hàng ứng dụng Pioneer Shipbrokers có trên iOS và Android_Công cụ 

hữu ích cho khách hàng quan tâm lĩnh vực mua bán tàu biển và thông tin thị trường 
 

TÌNH HÌNH THỊ TRƯỜNG 

 
TUẦN 9/ 2019 

26/02/2019- 04/03/2019 

 

 

1. THỊ TRƯỜNG TÀU ĐÃ QUA SỬ DỤNG: 

 

Ở mảng tàu hàng khô, chỉ số BDI tuần này tăng 5% nhưng vẫn quanh quẩn mốc 650 điểm. Nhiều tàu bốn vạn 

đến năm vạn tấn được chào bán ra với giá giảm mạnh. Các tàu handysize già đóng năm 1995 đến năm 2000 

cũng bắt đầu chào bán nhiều nhưng giá chỉ giảm nhẹ. Sắp tới nếu không có người Mua thì người Bán sẽ phải 

giảm giá sâu hơn nếu muốn bán được tàu. 

 

Ở mảng tàu dầu, kể từ đầu năm 2019, số lượng giao dịch mua bán tàu chở dầu thành phẩm đang chiếm ưu thế 

trên thị trường. Tuy nhiên, với sự khởi sắc của thị trường dầu thô cùng với nhu cầu ổn định từ phía người mua 

thì dự báo rằng thị trường mua bán tàu chở dầu thô sẽ ổn định hơn trong thời gian tới. Theo ghi nhận, chủ tàu 

Bright Oil Tanker đã ký kết giao dịch bán tàu cỡ VLCC, Tamagawa (314.237 dwt đóng 2007 Nhật) với giá 38 

triệu đô la Mỹ. Bên cạnh đó, tàu Gulf Glory (289.414 dwt đóng 2002 Nhật) cũng đã được chủ tàu Sinokor bán 

cho người mua Trung Quốc – Kunlun Holdings với giá 24,2 triệu đô la Mỹ. Với phân khúc tàu chở dầu thành 

phầm, ghi nhận vào tuần trước đó chủ tàu Ý – Finaval SpA đã ký kết giao dịch bán tàu cỡ MR, Isola Bianca 

(50.927 dwt đóng 2008 Hàn Quốc) cho người mua Hy Lạp với giá 15,5 triệu đô la Mỹ.  

 

Ở mảng tàu khí hóa lỏng, ghi nhận người mua Việt Nam mua tiếp một tàu VLGC là Ocean Orchid (49.995 

dwt/77.947 cbm đóng 2001 Nhật). 

 

Danh sách tàu được ghi nhận bán trong tuần qua: 

 

Name 
Blt 

year 
Blt place Dwt Buyers 

Price  
m.usd 

Comment 

BULKERS 

Asia Confidence 2017 China 81,129 
Chinese, CDB 

Leasing 
Undisclosed  

Te Ho 2004 China 77,834 Undisclosed 6.90  

African Loon 2016 Japan 61,255 Undisclosed 22.60  

JPO Delphinus 2009 China 56,819 Korean 9.00  

Darya Brahma 2006 Japan 56,056 Greek 10.90  

Sagittarius Ocean 2014 Japan 37,052 
Swedish, Maestro 

Shipping  
14.70 SS/DD due Aug 2019 

Idship Bulker 2008 Japan 28,361 Undisclosed Undisclosed SS/DD passed May 

2018 
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Hanse Gate 2004 China 27,781 Greek 4.70 SS/DD due Aug 2019 

TANKERS 

Tamagawa 2007   Japan 314,237 Undisclosed 38.00  

Gulf Glory 2002 China 298,414 
Chinese, Kunlun 

Holdings 
24.20  

Eurospirit 2000 Korea 160,373 Qatar 13.90  

Gan-Trust 2013 Korea 49,999 Undisclosed 28.00  

Nordic Ruth 2000 Korea 35,820 Nigerian 6.10 
Chemical IMO II/III, 

epoxy coated, SS/DD 

Apr 2020 

Alia 2003 Korea 35,669 Indonesian 7.00 
Chemical IMO II, 

epoxy coated, SS/DD 

passed Aug 2018 

CONTAINERS 

NYK Apollo 2002 Japan 81,171 Greek 13.00 6492 teu 

OTHERS 

Gas Diana 2000 Japan 49,999 Far Eastern 18.00 VLGC, 78000 cbm 

Ocean Orchid 2001 Japan 49,995 Vietnamese Undisclosed VLGC, 77,947 cbm 

Bunga Kemboja 1998 Japan 20,613 Undisclosed Undisclosed 
LPG, 25000 cbm, SS 

passed Oct 2018, DD 

passed Jul 2018 

 

 

 

2. THỊ TRƯỜNG TÀU ĐÓNG MỚI: 

 

Một số đơn hàng đóng mới trong tuần qua:  

 

Type Size 
Price 

(m.usd) 
No Yard Owners Delivery Comments 

Bulker 87,000 dwt  36.50 1 Mitsui, Japan 
Kassian 

Maritime 
2021  

Bulker 85,000 dwt  29.00 2 Chengxi, China 
Kassian 

Maritime 
2021  

Self-

Discharger 
22,000 dwt  Undisclosed 2 Chengxi, China Oldendorff 2021  

LNG 174,000 cbm    187.00 2 Daewoo, Korea Maran Gas 2021  

 

 

 

3. THỊ TRƯỜNG THUÊ TÀU 

 

3.1 Thị trường thuê tàu hàng khô: 

 

Phân khúc tàu Panamax trong tuần này tăng 1.583 đô la Mỹ qua đó mức thuê định hạn trung bình kết thúc tại 

6.953 đô la Mỹ. Các dấu hiệu đáng khích lệ vẫn tiếp tục diễn ra ở Thái Bình Dương với rất nhiều giao dịch từ 

NoPac và South East Asia. Port Star (82.177 dwt, 2012) được Pacific Bulk chốt nhận tàu tại Lianyungang qua 

NoPac và trả tàu tại China với giá 8.000 đô la Mỹ. Norden chốt King Loong (77.430 dwt, 2006) nhận tàu tại 

Mailiao qua Indonesia sau đó trả tại South China với giá 7.250 đô la Mỹ. Norden chốt Spring Snow (75.200 

dwt, 2010) nhận tàu tại Phú Mỹ qua Indonesia và trả tại Malaysia. Mức độ hoạt động được báo cáo ở Đại Tây 

Dương vẫn còn thấp. Bunge chốt Nilos (75.880 dwt, 2006) đi từ East Coast South America tới Skaw / Passero 

với giá 7.500 đô la Mỹ trong khi Xing Shun Hai (81.824 dwt, 2018) được Crystal Maritime chốt với giá 9.500 

đô la Mỹ cộng với 140.000 đô la Mỹ nhận tàu tại US Gulf vào ngày 13/18 tháng 3 đi Skaw Gibraltar. Với các 

tuyến một chiều, Bunge chốt Stahla (76.059 dwt, 2012) nhận tàu tại East Coast South America đi Singapore-
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Japan với giá 12.500 đô la Mỹ cộng với 250.000 đô la Mỹ bb. Về mặt thuê định hạn, Oldendorff chốt nhận tàu 

Ever Grand (81.688 dwt, 2013) nhận tàu tại Surabaya và khai thác ngay trong vòng 1 năm sau đó trả tại nơi 

bất kì với giá 11.500 đô la Mỹ. 

 

Phân khúc tàu Supramax khởi đầu mạnh mẽ nhưng chậm lại vào cuối tuần và đóng cửa mức 8.434 đô la Mỹ, 

tăng so với tuần trước 7.933 đô la Mỹ. Mức tăng được đóng góp rất nhiều từ các giao dịch tại West Coast India 

và Indonesia. Astra Centaurus (58.518 dwt, 2012) được chốt nhận tại Revdanda chở quặng sắt đi China với giá 

8.750 đô la Mỹ. Tại Thái Bình Dương, Fullinks chốt Almar (58.698 dwt, 2012) nhận tại Singapore đi qua 

Indonesia và trả tại China với giá 13.000 đô la Mỹ. Avani chốt chiếc Nautical Madison (63,372 dwt, 2018) 

nhận tàu tại Haikou đi qua Indonesia và trả tàu tại East Coast India với giá 12.000 đô la Mỹ. Medi Hakata 

(58.078 dwt, 2014) nhận tàu tại Singapore đi qua Indonesia và trả tại Thailand với giá 10.600 đô la Mỹ. Mặt 

khác, ở phân khúc tàu Handies, có dấu hiệu khởi sắc dành cho thị trường phía đông mặc dù có ít giao dịch 

được báo cáo. Hiện nay tàu 32k dwt ở Singapore có giá trị khoảng 6.500 đô la Mỹ cho một chuyến đi vòng 

quanh Aussie. Trong khu vực Đại Tây Dương, De Sheng Hai (38.831 dwt 2017) chốt nhận tàu tại Jamaica đi 

Norway ở mức 8.500 đô la Mỹ. Khu vực Arabian Gulf chứng tỏ ưu thế thuê tàu khá cao qua việc Pacific Basin 

chốt Zhe Hai 2 (35.104 dwt, 2012) nhận tại Khalifa chở sulphur đi East Coast India ở mức 8.500 đô la Mỹ. 

Mức thuê định hạn trung bình của phân khúc Handy kết thúc ở mức 5.728 đô la Mỹ tăng so với tuần trước 

5.206 đô la Mỹ. 

 

 

 

Bảng tham khảo cước một số khu vực trên thế giới trong Tuần 9 vừa qua: 

 

RATES/PANAMAX 
(USD/DAY, USD/TON) 

TUẦN 9 TUẦN 8 

Mức thấp nhất 

năm 2019 (cập 

nhật tới Tuần 9) 

Mức cao nhất 

năm 2019 (cập 

nhật tới Tuần 9) 

TRANSATLANTIC RV 3,500 2,500 2,200 11,500 

TCT CONT/F.EAST 1,200 10,800 1,200 19,000 

TCT F.EAST/CONT 1,700 1,400 810 4,000 

TCT F.EAST RV 7,300 6,300 4,400 10,000 

RATES/SUPRAMAXSIZE  

(USD/DAY) 

    

ATLANTIC RV 7,500 7,000 5,000 15,500 

PACIFIC RV 8,000 8,000 5,800 80,000 

TCT CONT/F.EAST 12,500 12,000 12,000 18,000 
 

 

 

GIÁ THUÊ TÀU HÀNG KHÔ NGÀY 01/03/2019 

 

 US$/ngày /  

CAPESIZE 5,065  808 

PANAMAX 6,953  1,583 

SUPRAMAX 8,434  501 

SMALL HANDY 5,728  522 
 

(sự tăng / giảm so sánh với giá trị tuần kế trước) 
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CHỈ SỐ TÀU THỊ TRƯỜNG HÀNG KHÔ 

 

 

 

 

 

 

3.2 Thị trường thuê tàu dầu: 

 

 THỊ TRƯỜNG TÀU VLCC:  

 

Tại khu vực Atlantic, các giao dịch sôi động tại thị trường USG đã giúp cho cước tàu VLCC tăng lên trên hầu 

hết tất cả các tuyến chính. Theo ghi nhận, cước TCE trên tuyến USG/Korea đã vượt mức $30k/ngày. Hiện tại, 

với nguồn cung tàu duy trì ở mức hạn chế trong khi nhu cầu từ phía người thuê đang có xu hướng tăng lên, thì 

theo dự báo, cước trung bình thị trường sẽ tiếp tục tăng trong ngắn hạn. 
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 Cước thuê tàu theo chuyến: 

WS 

Voyages Size 

RATE 

This Week Last Week Low 2019 High 2019 

MEG/West VLCC 31,0 25,0 21,0 32,0 

MEG/Japan VLCC 63,0 59,0 44,0 70,0 

MEG/Singapore VLCC 64,0 58,0 44,0 71,5 

WAFR/EAST 260.000 61,5 57,5 44,0 73,5 

 

 Cước thuê tàu định hạn: 

US$ 

Period Segment 
RATE 

This Week Last Week High 2019 Low 2019 

1 year VLCC 34.000 34.000 34.000 34.000 

 

 THỊ TRƯỜNG TÀU AFRAMAX: 

 

Theo ghi nhận, các hoạt động tại khu vực phía Bắc đang diễn ra khá ảm đạm, do đó cước đã giảm nhẹ một vài 

điểm trong tuần vừa qua. Tuy nhiên theo dự báo, nguồn cung tàu sẽ được thắt chặt trong tuần thứ ba của tháng 

và cước sẽ được điều chỉnh theo xu hướng tăng trở lại. 

Tại khu vực Med và Bsea, các hoạt động giao dịch đang diễn ra khá tích cực trên thị trường, cước trung bình 

tăng trên tất cả các tuyến chính. Đơn cử, cước tại khu vực Bsea đã tăng hơn 30 điểm so với cước được ghi nhận 

vào giữa tuần trước. Bên cạnh đó, cước cross-Med TD 19 hiện đang ở mức WS 100-120.  

 

 Cước thuê tàu theo chuyến: 

WS 

Voyages Size 

RATE 

This Week Last Week Low 2019 High 2019 

N.Afr/Euromed 80.000 100,0 85,0 95,0 200,0 

UK/Cont 80.000 110,0 110,0 95,0 140,0 

Caribs/USG 70.000 145,0 155,0 120,0 240,0 

 

 Cước thuê tàu định hạn: 

US$ 

Period Segment 
RATE 

This Week Last Week High 2019 Low 2019 

1 year Aframax 18.500 18.500 18.500 18.000 

 
 

 THỊ TRƯỜNG TÀU MR: 

 

Phân khúc tàu MR phía đông Suez: Nhìn chung, thị trường tàu MR ở khu vực phía đông không có nhiều khởi 

sắc được diễn ra trong tuần vừa qua. Theo ghi nhận, cước trên từ khu vực WC.India đi Japan vẫn giữ ở mức 

WS 120 và cước trên tuyến S.Korea/Japan tiếp tục giảm xuống mức $285’. 

Phân khúc tàu MR phía tây Suez: Cùng với đó, xu hướng thị trường phía tây cũng đang diễn ra khá trầm lắng. 

Theo ghi nhận, cước trên tuyến UKC/USAC đang ở mức 122,5. Đối với chiều ngược lại từ khu vực USG, cước 

giảm 25 điểm xuống mức WS 95.  

 

 Cước thuê tàu theo chuyến: 

WS 
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Voyages Size 

RATE 

This Week Last Week Low 2019 High 2019 

WCI/Japan 35.000 120,0 120,0 120,0 185,0 

UKC-Med/States 37.000 122,5 135,0 120,0 140,0 

USG/UKC-Med 38.000 95,0 120,0 80,5 145,0 

 

 Cước thuê tàu định hạn: 

US$ 

Period Segment 
RATE 

This Week Last Week High 2019 Low 2019 

1 year MR 13.250 13.500 13.500 13.250 
 
 

3. THỊ TRƯỜNG TÀU PHÁ DỠ: 
 

GIÁ PHÁ DỠ THAM KHẢO  
(dành cho tàu có lt ldt > 5.000) 

 

Xếp 

loại 
Giao tại 

Tàu hàng rời Tàu dầu 

US$ /  US$ /  

1 Bangladesh 440  10 450  10 

2 India 430  10 440  10 

3 Pakistan 410   420   

4 Turkey 270   280   

5 China 150   160   
 

(đơn vị tính : usd/lt ldt) 

 

 

MỘT SỐ TÀU PHÁ DỠ GHI NHẬN TRONG TUẦN 9/2019 

 

Tên tàu Loại tàu 
Năm 

Đóng 

Lt 

LDT 

Nước phá 

dỡ 

Giá 

(US$/lt ldt) 
Dwt Comments 

Anangel Destiny Bulker 1999 22,145 Bangladesh 432.00 171,997  

Anangel Dynasty Bulker 1999 21,625 Bangladesh 432.00 171,101  

Well Deep Bulker 1993 9,462 Bangladesh 425.00 69,235  

Maribor Container 2005 17,081 Undisclosed 433.00 51,845  

Ocean Prologue Container 1995 5,955 Undisclosed 433.00 18,294  

 

 

 

 

CÔNG TY MÔI GIỚI TÀU BIỂN TIÊN PHONG – PIONEER SHIPBROKERS 

MUA – BÁN TÀU 

Email: snp@pioneershipbrokers.com.vn 
 

Các thông tin trên được chúng tôi tập hợp từ các nguồn thông tin khác nhau và chỉ mang tính tham khảo. Chúng tôi không chịu trách nhiệm về bất cứ khiếu nại nào liên quan đến tính chính 

xác của các thông tin trên. 

mailto:snp@pioneershipbrokers.com.vn

